BỘ GD&ĐT


     
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Trường đại học SPKT



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khoa: In và truyền thông



     *******
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Chương trình đào tạo: Công nghệ In
Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH SAU IN 2
Mã học phần: MPPO-421257
2. Tên Tiếng Anh: MAJOR PRACTICE FOR POSTPRESS 2
3. Số tín chỉ:  
2; 2(0:2:4)
4. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính: Th.s Chế Thị Kiều Nhi – Trưởng bộ môn kỹ thuật bao bì
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ Th.s Nguyễn Thị Lại Giang – Trưởng phó khoa In và Truyền thông.


2.2/ Ks. Hoàng Thị Thuý Phượng – Giảng viên

5. Điều kiện tham gia học tập học phần



Môn học trước: Vật liệu in, Thực tập bình trang


Môn học tiên quyết: không

Khác: …… 
6. Mô tả tóm tắt học phần

 Môn học cung cấp cho người học các kỹ năng chuyên sâu về định hình các sản phẩm

sách và các dạng văn hóa phẩm khác từ các kỹ năng chuẩn bị như thiết lập các quy trình

định hình cho tất cả các dạng văn hóa phẩm; xác định chủng loại, tính toán và dự trù vật

tư phù hợp; quy trình hóa các bước công việc và các thao tác thực hiện thủ công nhằm

nâng cao chất lượng sản xuất đến các kỹ năng về vận hành và thực hiện như vận hành

được thiết bị đóng xén (cắt, gấp, bắt cuốn, đóng kim, khâu chỉ, cà gáy dán keo), xác lập

được các thông số thiết bị phù hợp, thực hiện các công việc đóng sách bìa cứng, và cuối

cùng là các kỹ năng về kiểm soat chất lượng và kiểm soát quá trình sản xuất như xác

định các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng các công đoạn thành phẩm sách; Phát hiện

nguyên nhân, giải quyết và phòng ngừa các lỗi kỹ thuật thường gặp trong quá trình gia

công sách.
7. Mục tiêu của học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal Description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	G1
	Kiến thức về kỹ thuật đóng sách.
	1.2

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật đóng sách.
	2.2

	G3
	Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	3.1, 3.4

	G4
	Khả năng vận hành và làm sản phẩm sách cụ thể  
	4.5, 4.6


8. Chuẩn đầu ra của học phần:

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Hiểu biết về các qui trình đóng sách.
	1.2.3

	
	G1.2
	Hiểu biết về nguyên lý cấu tạo và qui trình vận hành các thiết bị trong công nghệ đóng sách.
	1.2.10

	
	G1.3
	Hiểu biết về qui trình kiểm soát chất lượng các công đoạn đóng sách.
	1.2.7

	G2
	G2.1
	Giải thích được các nguyên nhân dẫn đến sai hỏng trong công nghệ đóng sách.
	2.1.1

	
	G2.2
	Xác lập được các thông  số kỹ thuật phù hợp cho các công đoạn gia công thành phẩm sách.
	2.2.2

	G3
	G3.1
	Làm việc hiệu quả với người khác, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	3.1.1, 3.3.2

	G4
	G4.1
	Làm thủ công được sách bìa cứng và bìa mềm ở tất cả các công đoạn.

Điều khiển và vận hành được các thiết bị: cắt, gấp, bắt cuốn, đóng kim, khâu chỉ, cà gáy dán keo, một cách cơ bản nhất.
	4.5.1

4.6.7

	
	G4.2
	Vận hành được các thiết bị thành phẩm: Cắt, gấp, khâu chỉ, vào bìa, đóng ghim.

Nhận dạng và phân biệt được vật liệu chính sử dụng trong công đoạn thành phẩm của quy trình thực hiện ấn phẩm.
	4.6.7

4.6.1


9. Tài liệu học tập 
 


- Sách, giáo trình chính: Bài giảng thực tập thành phẩm
- Sách (TLTK) tham khảo: 
1. Helmut Kipphan, Hand book of Print Media, Heidelberg, 2000
10. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên (GV gởi đến SV đầu học phần): 

11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (GV gởi đến SV đầu học phần)
12. Đạo đức khoa học: 


13. Ngày phê duyệt: ngày/tháng/năm
14. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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